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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     THÀNH PHỐ BẾN TRE                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     TỈNH BẾN TRE                                                          

          

Bản án số: 82/2018/DS- ST 

Ngày : 18-9-2018                                                 
V/v: “Tranh chấp  

hợp đồng vay tài sản”  
  

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

T A ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE 

 

- T                                          

    m p  n - C   t   p   n t  : Bà Nguyễn Thị Diễm Châu 

  C       t  m n  n   n:    

 1. Ông Trần Văn Hưng; 

 2. Ông Trịnh Ngọc Hồng 

- T ư ký    ê   òa  Ông Mai Chiến Trực - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

Ngày 18 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 148/2018/TLST-DS ngày 23 

tháng 7 năm 2018 về việc “Tranh   ấp  ợp đồng v y tà  sản” theo Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số: 92A/2018/QĐXXST-DS ngày 30 tháng 8 năm 2018, giữa: 

Nguy n đơn: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1995. 

Nơi cư trú: số 118B ấp 2A, xã N, thành phố B tỉnh BT. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Vân A, sinh 

năm 1972. 

Nơi cư trú: số 49 khu phố H, phường B, thành phố B, tỉnh BT. 

Theo văn bản ủy quyền ngày 28/8/2018. 

Bị đơn: Bà Phạm Thị Y, sinh năm 1959. 

Nơi cư trú: số 103B ấp 2A, xã N, thành phố B tỉnh BT. 

Bà Vân A, bà Y có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

-   eo đơn k ở  k ện ngày 25/6/2018, bản tự k    ngày 28/8/2018, b  n bản 

    g ả  ngày 28/8/2018, đơn x n g ữ nguy n y u  ầu k ở  k ện ngày 29/8/2018 và tạ  

p   n t   sơ t  m ngườ  đạ    ện t eo  y quyền     nguy n đơn bà Nguyễn   ị V n A 

trìn  bày: 
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Ngày 24/5/2018, chị T có cho bà Phạm Thị Y vay số tiền 50.000.000 đồng, hai bên 

có làm hợp đồng mượn tiền bằng giấy tay không có công chứng, thời hạn vay là 30 ngày, lãi 

suất là 3%/tháng, bà T không biết mục đích vay tiền của bà Y, từ khi vay tiền đến nay bà Y 

không thực hiện đóng lãi cũng như trả tiền vốn cho chị T. 

Khi hết thời hạn vay bà Y không thực hiện việc trả nợ và cũng không có thiện chí trả 

nợ nên chị T yêu cầu bà Y trả số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) và yêu cầu tính lãi 

từ ngày 24/5/2018 đến ngày 25/6/2018 lãi suất 0.9%/tháng với số tiền là 450.000đ, tổng 

cộng chị T yêu cầu bà Y trả số tiền 50.450.000 đồng và yêu cầu tính lãi từ ngày 25/6/2018 

theo lãi suất Nhà nước quy định cho đến khi trả xong nợ. 

-  ạ  bản tự k    ngày 01/8/2018 và b  n bản     g ả  ngày 28/8/2018 và tạ  

p   n t   bị đơn bà P ạm   ị Y trìn  bày: 

Tháng 02/2018, con gái bà là Triệu Thị Thanh Tr có vay của T nhiều lần, cụ thể 

là lần thứ nhất vay của T 20.000.000 đồng, lần thứ hai và thứ ba mỗi lần vay của T 

10.000.000 đồng, tổng cộng là 40.000.000 đồng. Khi vay hai bên có làm giấy vay tiền 

nhưng do T giữ, Tr không có giữ giấy tờ gì cả, mục đích vay là để buôn bán và đóng 

tiền lãi cho T.  

Sau đó, cũng trong tháng 02/2018, bà có vay của T số tiền 10.000.000 đồng để 

cho Tr trả nợ, khi vay có làm giấy mượn tiền nhưng bà không có giữ mà toàn bộ T giữ 

hết, lãi đóng 3.000.000 đồng/tháng, bà đã đóng lãi cho bà T được 7.500.000 đồng, khi 

đóng lãi không có làm giấy tờ. 

Sau đó, con gái bà không có khả năng trả nợ nên lên đi làm ăn xa, T vào nhà bà 

quậy phá yêu cầu bà nhận nợ để trả nợ cho con cả con gái bà nên vào ngày 24/5/2018 

bà và T có làm hợp đồng mượn tiền với số tiền là 50.000.000đ và bà có ký tên vào 

hợp đồng mượn tiền. 

Việc bà đóng lãi và con bà đóng lãi cho T không làm giấy tờ, bà cũng không có 

chứng cứ gì để chứng minh vì các giấy mượn tiền bà T giữ hết không đưa bà. 

Nay bà thừa nhận còn nợ T số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) và đồng 

ý trả lãi suất 0,9%/tháng là 450.000đ, tổng cộng vốn, lãi là 50.450.000đ (Năm mươi 

triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng), hiện nay do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên bà 

xin trả dần mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi hết nợ, về lãi suất là 0,9%/tháng bà 

không đồng ý trả tiếp. 

NHẬN ĐỊNH CỦA T A ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, trình bày của 

nguyên đơn, bị đơn, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

 [1] Veà quan heä tranh chaáp và th m quyền g ả  quyết: 

Chị T khởi kiện yêu cầu bà Y trả cho chị số tiền vay là 50.000.000đ, Hội đồng 

xét xử xét đây là vụ án tranh chấp “Hợp đồng vay tài sản” được quy định tại Điều 463 

Bộ luật dân sự năm 2015.  

Bà Phạm Thị Y đăng ký thường trú tại ấp 2A, xã N, thành phố B tỉnh BT và 

hiện đang sinh sống tại địa phương nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 
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dân thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre theo quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 

1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015  

 [2] Về n    ung: 

Vào ngày 24/5/2018 bà Y có vay tiền của chị T với số tiền là 50.000.000đ, lãi 

suất 3%/tháng, thời hạn vay là 30 ngày, khi vay hai bên có làm giấy tay không có 

công chứng. Tại phiên tòa hôm nay bà Y trình bày số tiền bà vay của chị T là 

10.000.000đ còn số tiền 40.000.000đ là tiền vay của Tr con gái bà vay của chị T 

nhưng bà cũng thừa nhận có ký vào giấy mượn tiền ngày 24/5/2018 và còn nợ chị T 

số tiền vốn vay là 50.000.000đ. Theo quy định tại Khoaûn 2 Ñieàu 92 Boä luaät toá tuïng 

daân söï naêm 2015 quy định: “M t b n đương sự t ừ  n ận  oặ  k ông p ản đố  

n ững tìn  t ết, sự k ện, tà  l ệu, văn bản, kết luận      ơ qu n   uy n môn mà b n 

đương sự k   đư  r  t ì b n đương sự đó k ông p ả    ứng m n ”, tại phiên tòa bà Y 

thừa nhận còn nợ chị T số tiền vay là 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) do đó có đủ 

căn cứ xác định bà Y còn nợ chị T số tiền vay là 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng). 

Về thời gian vay tiền, bà Y cho rằng con gái bà và bà vay tiền của chị T từ 

tháng 02/2018, chị T không đồng ý với lời trình bày của bà Y và bà Y cũng không có 

tài liệu, chứng cứ chứng minh cho lời trình bày của mình nên Hội đồng xét xử không 

xem xét chấp nhận được. 

Qua hợp đồng mượn tiền ngày 24/5/2018 cho thấy việc vay mượn tiền giữa chị 

T và bà Y có làm giấy tờ, tuy không được công chứng nhưng hai bên cũng thừa nhận 

có ký tên vào giấy mượn tiền, chị T đã giao tiền đầy đủ cho bà Y là 50.000.000đ, bà Y 

đã nhận tiền nhưng không thực hiện nghĩa vụ trả tiền vốn, lãi khi đến hạn là đã vi 

phạm nghĩa vụ trả nợ của bên vay được quy định tại Điều 466 Bộ luật dân sự năm 

2015, do đó yêu cầu của chị T yêu cầu bà Y trả số tiền vốn vay còn nợ là 50.000.000đ 

là có cơ sở nên Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận. 

Về lãi suất: Tại hợp đồng mượn tiền ngày 24/5/2018 hai bên thỏa thuận lãi 

suất là 3%/tháng, bà Y cho rằng lãi suất là 30%/tháng, việc bà Y trình bày đã đóng lãi 

cho chị T với số tiền 7.500.000đ với mức lãi suất là 30%/tháng nhưng chị T không 

thừa nhận và bà Y cũng không có tài liệu, chứng cứ chứng minh nên không chấp nhận 

lời trình bày của bà Y là lãi suất đã đóng là 7.500.000đ và 30%/tháng. 

Chị T yêu cầu bà Y trả lãi suất từ ngày 24/5/2018 đến ngày 25/6/2018 là 0,9% 

với số tiền là 450.000đ, tại phiên tòa bà Y đồng ý trả số tiền này nên Hội đồng xét xử 

chấp nhận yêu cầu của chị T yêu cầu bà Y trả lãi suất là 450.000đ (Bốn trăm năm 

mươi ngàn đồng). 

Ngoài số tiền lãi trên, chị T còn yêu cầu bà Y trả lãi suất là 0,9%/tháng từ ngày 

25/6/2018 cho đến ngày Tòa án giải quyết vụ án là ngày 18/9/2018, bà Y không đồng 

ý trả lãi. Hội đồng xét xử xét thấy, căn cứ vào giấy mượn tiền ngày 24/5/2018 và lời 

thừa nhận của các bên thì hợp đồng vay tiền giữa chị T và bà Y là hợp đồng vay có lãi 

nhưng khi đến hạn trả tiền vốn, lãi bà Y không trả tiền lãi nên chị T yêu cầu trả tiền lãi 

là có căn cứ được chấp nhận. 
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Tuy nhiên, chị T cho rằng lãi suất thỏa thuận là 3%/tháng nhưng tại phiên tòa 

yêu cầu trả lãi suất là 0,9%/tháng tức 10,8%/năm, bà Y cho rằng lãi suất bà trả cho chị 

T là 30%/tháng và không đồng ý trả lãi tiếp với múc lãi suất là 0,9%/tháng, như vậy 

hai bên đã có tranh chấp về lãi suất.  Khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 

“Trường  ợp     b n  ó t ỏ  t uận về v ệ  trả lã , n ưng k ông x   địn  rõ lã  suất 

và  ó tr n    ấp về lã  suất t ì lã  suất đượ  x   địn  bằng 50% mứ  lã  suất g ớ   ạn 

quy địn  tạ  k oản 1 Đ ều này tạ  t ờ  đ ểm trả nợ”, mức lãi suất được quy định tại 

khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 là 20%/năm, do hai bên tranh chấp về lãi 

suất nên mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 BLDS là 10%/năm, tức là 

0,83%/tháng.  

Tại phiên tòa chị T yêu cầu bà Y trả lãi suất từ ngày 25/6/2018 đến ngày 

18/9/2018 là 0,9%/tháng là vượt quá quy định tại khoản 2 Điều 468 BLDS, do đó chỉ 

xem xét chấp nhận mức lãi suất là 0,83%/tháng, từ ngày 26/6/2018 đến ngày 

18/9/2018 là 2 tháng 22 ngày, cụ thể bà Y phải trả lãi cho chị T là: 50.000.000đ x 

0,83%/tháng x 2 tháng 22 ngày = 1.134.300đ (Một triệu một trăm ba mươi bốn ngàn 

ba trăm đồng). 

Tổng cộng tiền vốn, lãi bà Y phải trả cho chị T là: 50.000.000đ + 1.584.300đ = 

51.584.300đ (Năm mươi mốt triệu năm trăm tám mươi bốn ngàn ba trăm đồng). 

Do yêu cầu của chị T được chấp nhận nên hoàn tiền tạm ứng án phí cho chị T, 

bà Y phải trả tiền nợ vay cho chị T nên phải chịu án phí theo quy định tại Điều 147 Bộ 

luật tố tụng dân sự. Cụ thể: 

Bà Y phải chịu án phí là: 51.584.300đ x 5% = 2.579.200đ (Hai triệu năm trăm 

bảy mươi chín ngàn hai trăm đồng). 

Vì     lẽ tr n, 

QUYEÁT ÑÒNH: 

Căn cứ vào các khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39, Điều 144, 147, 271, 273 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; các Điều 463, 466, 468 Bộ 

luật dân sự 2015; Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc Hội. 

Xöû: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị T đối với bà Phạm Thị Y. 

Buộc bà Phạm Thị Y phải trả cho chị Nguyễn Thị T số tiền vay là 51.584.300đ (Năm 

mươi mốt triệu năm trăm tám mươi bốn ngàn ba trăm đồng), trong đó tiền vốn vay là 

50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng), tiền lãi là 1.584.300đ (Một triệu năm trăm tám 

mươi bốn ngàn ba trăm đồng). 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ 

quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho 

người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng 
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tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành 

án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 bộ luật dân sự năm 2015. 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: 

Bà Phạm Thị Y phải chịu tiền án phí sơ thẩm là 2.579.200 (Hai triệu năm trăm 

bảy mươi chín ngàn hai trăm đồng). 

Chị Nguyễn Thị T được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.262.000đ 

(Một triệu hai trăm sáu mươi hai nghìn đồng) theo biên lai thu số 0017357 ngày 

19/7/2018 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự năm 2014  thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi 

hành án dân sự năm 2014; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự năm 2014. 

3. Các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (Mười lăm) ngày kể 

từ ngày Tòa tuyên án.  

Nơ  n ận:                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND Bến Tre;                                           THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN T A 

- VKSND TP. Bến Tre;  (Đã ký) 

- Chi cục THADS TP. Bến Tre; 

- Đương sự; 

- Lưu HS, VP .                                                                              

        Nguyễn Thị Diễm Châu 

 


